
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP 5

TUẦN 4

Họ và tên : ………………………………………..Lớp 5…

Bài 1: Tìm các từ trái nghĩa chỉ:
a) Sự trái ngược về thời gian
b) Sự trái ngược về khoảng cách
c) Sự trái ngược về kích thước thẳng đứng
d) Sự trái ngược về trí tuệ

Bài 2: Tìm những cặp từ trái nghĩa :
a) Miêu tả tính cách
b) Miêu tả tâm trạng
c) Miêu tả cảm giác

Bài 3: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các tục ngữ dưới
đây:

a) Chết đứng còn hơn sống …..
b) Chết ……. còn hơn sống đục
c) Chết vinh còn hơn sống……
d) Chết một đống còn hơn sống …… 

Bài 4:
a) Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: nhỏ bé, sáng sủa, vui vẻ, cao thượng, cẩn thận,
đoàn kết.
b) Đặt câu với cặp từ trái nghĩa (Hai từ trái nghĩa cùng xuất hiện trong một câu)



Bài 5: Tìm từ trái nghĩa trong khổ thơ dưới đây. Phân tích tác dụng cặp từ trái
nghĩa tìm được.
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.
                                Nguyễn Khoa Điềm

Bài 6: Miêu tả ngôi nhà của em.


